
THIẾU MÁU THIẾU SẮT

MEDIC HÒA HẢO
BS PHÙ DUNG THÁI BIỂU



BỆNH ÁN

Bệnh nhân nữ, 35 tuổi.

Bn đăng ký khám CK Ngoại do có nhân giáp.

Bn được chuyển khám CK Huyết Học do thiếu máu CRNN.

Tình trạng bn lúc khám Huyết Học: 

- Bn tỉnh, không sốt, không XHDD, niêm hồng nhạt, gan-lách-hạch
không to.

- Bn có tiền sử cường kinh nhiều tháng. Không tiêu máu, không tiêu
phân đen.











TÓM TẮT

Bn có tiền sử cường kinh nhiều tháng. Không tiêu máu, không tiêu
phân đen.

CTM cho thấy thiếu máu hồng cầu nhỏ, nhược sắt.

Điện di Hb bình thường

Ferritin¹ 9.42 (F:4.63 - 291 ng/mL)





ĐẶT VẤN ĐỀ& BÀN LUẬN
Ngưỡng bình thường của Ferritin?

Medic Hòa Hảo: M: 21.81 - 400 ng/mL

F: 4.63 - 291 ng/mL

MSD Manual: 30 - 300 ng/mL, trung bình là 88 ng/mL ở nam giới và 49 ng/mL ở phụ nữ. 

Mức thấp < 12 ng/mL đặc hiệu đối với thiếu sắt.

Mayo clinic: For men: 24 to 336 micrograms per liter, 

For women: 11 to 307 micrograms per liter

WebMD: 24 to 336 micrograms per liter for men

11 to 307 micrograms per liter for women

Cleveland Clinic: For male: 30.3 to 565.7 ng/mL 

For female: 14.7 to 205.1 ng/mL

Healthline: 20 to 500 nanograms per milliliter in men

20 to 200 nanograms per milliliter in women




